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Lớp: 12/…………

Môn: sinh 12

Câu 1: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là


A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

     B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.


C. nhiều bộ ba cùng mã hóa một axit amin.       

     D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

Câu 2: Sản phẩm của giai đoạn hoạt hoá axit amin là


A. axit amin hoạt hoá.

B. axit amin tự do.

C. phức hợp axit amin – t ARN.
D. Chuỗi polypeptit

Câu 3: Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn?


A. Vùng khởi động.

B. Vùng mã hoá.


C. Vùng kết thúc.

D. Vùng vận hành.

Câu 4: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?


A. Vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó.


B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ.


C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động.


D. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt.
Câu 5:  Xét vùng mã hóa của một gen có khối lượng bằng 720.000 đvC và A = 3/2 G. Gen này bị đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X . Số lượng nu từng loại của gen sau đột biến là:

      A.  A=T= 600; G=X=900.
B.  A=T=700; G=X= 500


      C.  A=T= 719; G=X=481
D. A=T= 720; G=X= 480.
Câu 6.  Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây là sai? 


A. Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.


B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể, vì vậy hoạt động của gen có thể bị thay đổi.


C. Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể giảm khả năng sinh sản.


D. Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm động.
Câu 7. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, nếu có đột biến dị bội xảy ra thì số loại thể ba nhiễm đơn có thể được tạo ra tối đa trong quần thể của loài là  


A. 48.                              
B. 36.      


C. 24.                              
D. 12.

Câu 8. Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng ?

A.Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.

B. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân

C. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không thể phân li

D. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một số hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. 

Câu 9. Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là



A. codon.          

B. gen.


C. anticodon.         

D. mã di truyền.

Câu 10: Đột biến gen

A. phát sinh trong nguyên phân của tế bào mô sinh dưỡng sẽ di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính.

B. thường xuất hiện đồng loạt trên các cá thể cùng loài sống trong cùng một điều kiện sống.

C. phát sinh trong giảm phân sẽ đi vào giao tử và di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.

D. phát sinh trong giảm phân sẽ được nhân lên ở một mô cơ thể và biểu hiện kiểu hình ở một phần cơ thể.

------------------------------------------------HẾT---------------------------------------
